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Thực hiện Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 6374/KH-

UBND của UBND huyện Nghi Xuân ngày 22 tháng 11 năm 2024 về việc Thực 

hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện Nghi 

Xuân; Hướng dẫn số 955/TNMT  ngày 26/12/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện về việc hướng dẫn thực hiện phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Dựa trên tình hình triển khai công 

tác phân loại, yêu cầu xử lý rác thải trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã xây dựng 

kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn xã Cương Gián năm 2025 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1. Để giảm khối lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn; giảm ngân sách hỗ 

trợ cho hoạt động vận chuyển, xử lý CTRSH; tạo nguồn phân hữu cơ trong sản 

xuất nông, lâm nghiệp; hạn chế ô nhiễm môi trường; giảm quá tải công suất hiện 

nay tại các cơ sở xử lý CTRSH trên địa bàn xã. 

2. Để đạt các yêu cầu của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới: a) Đạt các yêu cầu của tiêu chí môi trường xã nông thôn mới1 (đạt tỉ lệ 

50% hộ gia đình phân loại CTRSH tại nguồn), xã nông thôn mới nâng cao2 (đạt 

tỉ lệ 60% hộ gia đình phân loại CTRSH tại nguồn, khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu4 (đạt tỉ lệ 90% hộ gia đình phân loại CTRSH tại nguồn) giai đoạn 2021 - 2025; 

3. Trường hợp các cơ sở xử lý CTRSH xử lý được chất thải thực phẩm 

thành phân hữu cơ, mục tiêu 100% các hộ gia đình trên địa bàn phân loại 

CTRSH tại nguồn, trong đó: (1) Khuyến khích các hộ gia đình có diện tích đất 

vườn bảo đảm xử lý chất thải thực phẩm tại nguồn; (2) Các hộ gia đình còn lại 

chuyển giao từng loại CTRSH sau khi phân loại cho các tổ chức dịch vụ môi 

trường theo lịch thu gom từng loại CTRSH riêng theo quy định. 

2. Yêu cầu 

- Xác định việc thu gom riêng từng loại rác là nhiệm vụ cấp thiết cần được 

triển khai nhằm giảm thiểu lượng rác phải mang đi xử lý, tái tạo nguồn rác hữu cơ 



trong vòng tuần hoàn sinh học; nhiệm vụ này cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả 

hệ thống chính trị, cấp Uỷ Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của toàn thể Nhân 

dân xã nhà.  

- Tập trung cao cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, giúp nhân 

dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, vai trò của phân loại, thu gom, xử lý riêng từng 

loại rác thải đối với công tác bảo vệ môi trường. 

- Các đoàn thể, cán bộ, công chức, cán bộ thôn bám sát địa bàn thực hiện cầm 

tay chỉ việc, hướng dẫn trực tiếp, kiểm tra, đôn đốc việc phân loại rác thải tại nguồn; 

tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý từ phía người dân; triển khai có hiệu quả kế hoạch 

này. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên là lực lượng đi đầu, gương mẫu trong 

công tác phân loại rác tại nguồn, thu gom riêng từng loại rác. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền về cách phân loại rác tại nguồn 

1.1. Khái niệm về chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia 

đình, cá nhân được phân thành 3 loại như sau: 

-  Nhóm chất thải thực phẩm: là chất thải dạng hữu cơ, dễ bị thối rữa trong 

điều kiện tự nhiên, sinh ra mùi hôi thối như: các loại thức ăn thừa, thức ăn hư hỏng 

(rau, cá chết...), vỏ trái cây, các chất thải tách ra do làm bếp...  

- Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: là chất thải vô cơ có 

thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến lại như giấy thải, nhựa thải, kim 

loại thải (khung sắt, máy móc hỏng, vỏ lon…), thủy tinh thải, vải, đồ da, đồ gỗ, cao 

su, thiết bị điện, điện tử... 

- Nhóm chất thải khác, bao gồm:  

+ Chất thải không tái sử dụng, tái chế: đây là các các loại chất thải không thể 

sử dụng được cũng như không thể tái chế. Với những loại rác thải này chỉ có cách 

chôn lấp hoặc xử lý bằng các biện pháp khác. Nhóm chất thải này bao gồm các 

loại: Băng, tã, giấy vệ sinh, giấy ướt đã sử dụng, bông tẩy trang, khẩu trang; Vỏ 

bao bì bánh, kẹo, giấy bạc; Hạt hút ẩm; Đồ sành, sứ, gốm vỡ; Đầu lọc thuốc lá; Vỏ 

sò, hến, ngao; Vỏ các loại hạt như macca, óc chó, hạt điều, dừa, sầu riêng, vỏ trứng, 

xỉ than…; Các loại đồ dùng bằng tre, nứa; Hộp xốp; Khăn lau các loại, các loại sản 

phẩm nhựa sử dụng một lần; bã kẹo cao su…  

+ Chất thải nguy hại: gồm pin, bình ắc quy, nhiệt kế, ống huỳnh quang, đèn 

compact, thủy tinh hoạt tính thải; nhiệt kế chứa thuỷ ngân thải, bình thuốc diệt côn 

trùng (muỗi, ruồi, …) 

1.2. Cách nhận biết rác hữu cơ và rác vô cơ 

- Rác hữu cơ: là những chất thải có khả năng phân hủy nhanh dưới tác dụng 

của vi sinh vật tự nhiên và có thể được sử dụng để tái chế làm phân bón dùng trong 

nông nghiệp. 



- Rác vô cơ: là những chất thải không thể phân hủy trong thời gian ngắn (tính 

theo tháng) mà cũng không thể tái chế để sử dụng. Rác vô cơ sau khi được thu gom 

thì sẽ được chuyển đến khu xử lý chôn lấp rác thải, tuy nhiên dù đã qua quá trình 

xử lý chôn lấp nhưng vẫn phải cần thời gian rất dài, rác vô cơ mới có thể tiêu hủy 

được (1 chiếc túi ni-lông xả ra môi trường sẽ mất tới trăm năm mới có thể phân 

hủy, 1 cục pin vứt đi trải qua mấy chục năm vẫn giữ nguyên hình dáng…). 

2. Thu gom, xử lý  

- Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: phân loại rác tái chế 

thành nhiều loại tùy theo nhu cầu và mục đích tái chế, tái sử dụng. Khuyến khích 

tách hết chất thải lỏng hoặc thực phẩm có trong bao bì, hộp, chai lọ… trước khi 

phân loại đưa vào chất thải tái chế, tái sử dụng. Bỏ riêng trong bao bì riêng để 

bán/tặng cho người thu gom phế liệu, hoặc sung vào mô hình gây quỹ từ rác tái 

chế. 

- Đối với chất thải hữu cơ: Các hộ có diện tích vườn đảm bảo, tiếp tục thực 

hiện việc xử lý rác tại nguồn bằng cách đào hố chôn lấp hoặc ủ làm phân hữu cơ, 

trường hợp không thể xử lý thu gom riêng, định kỳ theo lịch thu gom rác hữu cơ 

mang ra xe thu gom của HTX môi trường vận chuyển tới 2 bãi tập kết xử lý ủ hữu 

cơ vi sinh tại Khu vực phía Nam Nghĩa trang Bắc Mới (Bãi tập kết rác thải trước 

đây) và Khu vực đi qua Võ đường Hải Đăng thuộc thôn Song Long. Khu vực chợ 

bố trí một điểm tập kết, xử lý rác hữu cơ cho các hộ kinh doanh buôn bán trong 

chợ. 

- Đối với chất thải vô cơ: 

+ Các loại băng, tã, giấy vệ sinh, giấy ướt đã sử dụng, bông tẩy trang, khẩu 

trang; Vỏ bao bì bánh, kẹo, giấy bạc, hạt hút ẩm, đầu lọc thuốc lá, hộp xốp, khăn 

lau các loại, các loại sản phẩm nhựa sử dụng một lần; bã kẹo cao su… thực hiện bỏ 

trong các bao bì buộc chặt, định kỳ theo lịch thu gom rác vô cơ mang ra xe thu gom 

của HTX Dịch vụ môi trường vận chuyển đi xử lý trong bãi rác. 

+ Các loại đồ sành, sứ, gốm, thuỷ tinh vỡ; xỉ than; Vỏ sò, hến, ngao… có thể 

kết hợp với rác vật liệu xây dựng tập kết về một khu vực dùng để san lấp mặt bằng. 

+ Vỏ dừa, các loại đồ dùng bằng tre, nứa có thể đốt. Vỏ sầu riêng có thể phân 

huỷ nếu ủ phân vi sinh, khuyến cáo đưa vào rác hữu cơ mang đi xử lý. 

+ Đối với chất thải nguy hại: phân loại riêng, lưu chứa chất thải nguy hại 

trong thiết bị riêng có nắp đậy và chuyển giao đến điểm tập kết chất thải nguy hại 

chung của xã hoặc chuyển giao theo quy định hợp đồng rác thải nguy hại.  

3. Vận chuyển, xử lý 

Chất thải sau khi phân loại, được HTX môi trường thu gom, vận chuyển định 

kỳ theo lịch như sau: 

- Rác hữu cơ: Thu gom, vận chuyển vào thứ 6, thứ 7 



+ Thứ 6: Từ Cầu Rào đến Song Hồng (Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Bắc 

Mới, Thượng Hải, Ngọc Huệ, Đông Tây, Ngư Tịnh, Song Hồng) 

+ Thứ 7: Cầu Đá, Nam Mới, Song Long, Đại Đồng, Song Nam. 

- Rác vô cơ: Thứ 2 đến thứ 5 

+ Thứ 2: Bắc Mới, Thượng Hải, Bắc Sơn, Trung Sơn 

+ Thứ 3: 1 phần Nam Sơn, Ngọc Huệ, Đông Tây, Ngư Tịnh, Song Hồng 

+ Thứ 4: Cầu Đá, Nam Mới, 1 phần Nam Sơn 

+ Thứ 5: Song Long, Đại Đồng, Song Nam. 

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 3/3/2025 (thứ 2). 

4. Theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm 

- UBMTTQ  xã, các đoàn thể cấp xã, cán bộ, công chức phụ trách địa bàn 

bám sát địa bàn tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra nội dung này (tiếp tục tuyên truyền 

từ ngày 20/02/2025; Theo dõi, kiểm tra từ ngày 03/03/2025 đến hết ngày 

15/03/2025. 

- HTX Môi trường tuyệt đối không thu gom đối với các hộ gia đình không 

phân loại và không thực hiện theo lịch thu gom đã đề ra. 

- Kiểm tra, giám sát, thực hiện xử lý hành chính đối với các trường hợp 

không chấp hành theo quy định. 

5. Báo cáo, tổng kết 

Hàng tuần, hàng tháng tổng hợp kết quả, báo cáo UBND xã kết quả đạt được, 

các khó khăn, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Môi trường 

- Tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch này đến các tổ chức, các cán bộ, 

công chức, thôn xóm và đơn vị liên quan 

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng và báo cáo cho lãnh đạo UBND 

xã nội dung kế hoạch này theo từng tuần, tháng và quý để có các giải pháp điều 

chỉnh phù hợp.  

- Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra công tác phân loại, thu gom, xử lý rác 

thải tại nguồn. 

2. Công chức Văn hoá 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về môi trường, 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức về cách phân loại, xử lý rác thải, thông báo lịch 

thu gom rộng rãi để người dân được biết (trên hệ thống loa truyền thanh, nhóm 

Zalo, Trang thông tin và in các biển hiệu…) 



- Phối hợp với các tổ chức xây dựng hình ảnh, tin bài tuyên truyền về gương 

người tốt, việc tốt trong việc phân loại, xử lý rác thải. 

3. Đề nghị UBMTTQ xã và các đoàn thể 

- Bám sát địa bàn được phân công, tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng 

dẫn, giải thích để đoàn viên, hội viên, Nhân dân đồng lòng, chia sẻ và tự giác thực 

hiện Kế hoạch này (bắt đầu từ ngày 20/02/2025). 

- Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với Nhân dân trong 

phân loại, xử lý rác thải theo Kế hoạch này và đối với HTX Môi trường trong thu 

gom và xử lý rác thải theo nội dung đã đề ra (từ ngày 03/03/2025 đến 

ngày15/03/2025) 

- Thông qua dư luận xã hội và các kết quả kiểm tra, giám sát, đề ra các giải 

pháp thiết thực bổ sung để thực hiện Kế hoạch này trong thời gian tiếp theo. 

4. Các cán bộ, công chức xã liên quan 

Phối hợp với UBMTTQ xã, các đoàn thể, bám sát địa bàn được phân công 

để thực hiện tuyên truyền về cách phân loại, thu gom và xử lý rác thải. Đặc biệt là 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải của người dân cũng như 

việc thực hiện thu gom và xử lý của HTX Môi trường theo lịch đã thông báo. 

Công chức Kế toán – Ngân sách xã có trách nhiệm phối hợp với Công chức 

Môi trường quyết toán các nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ bảo vệ môi 

trường theo quy định. 

5. Công an xã 

Phối hợp với Công chức Môi trường và các thành phần liên quan tiến hành 

lập biên bản, xử lý vi phạm đối với các trường hợp chống đối, không chấp hành 

các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định. 

6. HTX Dịch vụ môi trường 

Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo lịch trình đã quy định, nếu 

vì lí do bất khả kháng phải thông báo cho UBND xã để điều chỉnh lịch nhưng không 

được thu chậm quá 1 ngày so với quy định, thu hết toàn bộ rác, không để tồn dư 

tại hộ gia đình, các cơ sở, các tuyến đường. 

7. Các thôn 

Chủ động tuyên truyền rộng rãi để người dân được biết về cách phân loại rác 

hữu cơ, vô cơ cũng như cách xử lý rác hữu cơ tại nguồn, việc tách bạch các loại 

rác trên và đặc biệt là lịch thu gom rác hàng tuần. Cùng UBMTTQ xã, các đoàn 

thể, cán bộ, công chức xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong 2 tuần đầu tiên 

(từ ngày 03/03/2025 đến ngày 15/3/2025). Trường hợp người dân chưa thực hiện, 

thôn có trách nhiệm nhận biết hộ gia đình và hướng dẫn người dân. Sau 2 tuần trên, 

thôn chủ động toàn bộ việc tuyên truyền, kiểm tra, theo dõi thực hiện phân loại và 

đưa rác theo lịch của người dân và chịu trách nhiệm toàn bộ việc thực hiện này 

trước UBND xã. 



 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Kinh phí tổ chức hoạt động tuyên truyền về phân loại CTRSH tại nguồn, 

giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường: hỗ trợ tại Điều 4 Nghị quyết số 

97/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 - Kinh phí mua chế phẩm sinh học để ủ phân và xử lý mùi: hỗ trợ tại Điều 5 

Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Trên đây là Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn xã 

Cương Gián năm 2025, đề nghị các ban, ngành đoàn thể, các thôn, các tổ chức, đơn 

vị, cán bộ, công chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình 

tổ chức thực hiện, có vướng mắc, khó khăn báo cáo về UBND xã (qua đồng chí 

Nguyễn Thị Tâm, Công chức Nông nghiệp - Môi trường xã)./. 

 

Nơi nhận: 

- TTr ĐU, TTHĐND, UBMTTQ xã; 
- Chủ tịch; Các PCT UBND xã; 
- Các đoàn thể cấp xã; 
- Các cán bộ, công chức xã; 
- 14 thôn; 
- Lưu: VT; NNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thị Sáu 
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